
C1 C2 C3 B1 B2 B3 A1 A2

18/11

PTTC

 Đi trong 

đường hẹp 

đầu đội túi cát

TCKNXH

 Tìm hiểu 

ngày 20/11

PTNT

 Tách 1 nhóm 

đối tượng

 thành 2 

nhóm 

PTTC 

 TD: Đi thay 

đổi tốc độ 

theo hiệu lệnh

PTNT

 KP: Gia đình 

của bé .

PTTC

  TD: Bò chui 

qua ống dài.

PTTC

 Đi và đập bắt 

bóng

PTTC

 Đi và đập bắt 

bóng bằng hai 

tay

19/11

TCKNXH

 Tìm hiểu 

ngày 20/11

PTTC

 Đi theo 

đường zic zăc

TCKNXH

 Tìm hiểu 

ngày 20/11

PTNT

 KP: Gia đình 

của bé .

PTTC (phòng 

TC)

  Đi thay đổi 

tốc độ theo 

hiệu lệnh

PTNN

 Dạy thơ:“ 

Em yêu nhà 

em”

TCKNXH

 Cô giáo của 

em

PTTM

 VĐ múa: 

“Cô giáo em”

20/11
Nghỉ 20/11 Nghỉ 20/11 Nghỉ 20/11 NGHỈ 20/11 Nghỉ 20/11 Nghỉ 20/11 Nghỉ 20/11 Nghỉ ngày 

20/11

21/11

PTNN

 Thơ “ Chiếc

 quạt nan”

PTNT

 Tách 1 nhóm 

đối tượng 

thành 2 nhóm 

trong phạm vi 

3

PTTC

 Đi theo 

đường 

zic zăc

PTTM

 ÂN: Múa 

cho mẹ xem

PTTM

 TH: Vẽ hoa 

tặng cô”

PTTM

 TH: Vẽ 

người thân”

PTNT

 Số 8 tiết 2

PTTCKNXH

 Cô giáo em.

22/11

PTNT

 Tách 1 nhóm 

đối tượng

 thành 2 

nhóm 

trong phạm vi 

PTNN

 Thơ “ Chiếc 

quạt nan”

PTNN

 Thơ “ Chiếc

 quạt nan”

PTNN

 Dạy thơ:“ 

Em yêu nhà 

em”

PTNN

 Dạy thơ:“ Cô 

giáo của em”

PTNT

 KP: Gia đình 

của bé .

PTTM

 Dạy múa“ 

Cô giáo em”

PTNT

 Toán số 8 

(T2)

TRƯỜNG MN DU LỄ

BÁO GIẢNG CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH ( THỰC HIỆN 3 TUẦN TỪ 18/11- 16/12/2024)

Ngày
Khối 3T Khối 4T Khối 5T



25/11

PTNN

 Thơ “Thăm 

nhà bà’’

PTTC

 Chạy 15m 

theo hướng 

thẳng

PTNT

 Khám 

phá đồ dùng 

GĐ

PTTC

  TD: Bò chui 

qua ống dài.

PTTM

 VTTTC bài 

“Cả nhà 

thương nhau”

PTTC 

 TD: Đi thay 

đổi tốc độ 

theo hiệu lệnh

PTTC

  Bò zích zắc 

qua 7 điểm
PTTM

 Cắt dán ngôi 

nhà

26/11

PTTM

 Vẽ ngôi nhà

PTNT

 Khám phá đồ 

dùng GĐ

PTTC

 Chạy 15m 

theo

 hướng thẳng

PTNT

 Xác định 

phía trên dưới 

so với bản 

thân

PTTC

   Bò chui qua 

ống dài 

1,2x0.6m

PT TC-KN-

XH

 Mẹ của bé

PTNT

 Xác định 

phía trên, 

dưới, phía 

trước, phía 

sau so với 

bạn khác

PTTC

 Bò dích dắc 

bằng bàn tay 

bàn chân qua 

7 điểm.

27/11

PTTC

 Chạy 15m 

theo

 hướng thẳng

PTTM

 Hát “Cháu 

yêu bà”

PTNN 

Thơ “Thăm 

nhà bà’’

PT TC-KN-

XH

 Mẹ của bé

PTNN

 Kể chuyện: 

“Tích Chu” 

(T1)

PTNT

 Xác định 

phía trên dưới 

so với bản 

thân

PTNN

 Kể lại 

Truyện "3 cô 

gái”

PTTCKNXH

 Mẹ của em.

28/11

PTTM

 Hát “Cháu

 yêu bà”

PTNN

 Thơ “Thăm 

nhà bà’’

PTTM

 Vẽ ngôi nhà

PTTM

 Â N: Vẽ 

người thân

PT TC-KN-

XH

 Mẹ của bé

PTNN

 Kể chuyện: 

“Tích Chu” 

(T1)

TCKNXH

 Mẹ của bé
PTNN

 Kể lại 

truyện: “Ba 

cô gái”

29/11

PTNT

 Khám 

phá đồ dùng 

GĐ

PTTM

 Vẽ ngôi nhà

PTTM

 Hát “Cháu

 yêu bà”

PTNN

 Kể chuyện: 

“Tích Chu” 

(T1)

PTNT

 Xác định 

phía trên dưới 

so với bản 

thân

PTTM

 Â N: VTTTC 

bài “Cháu 

yêu bà”

PTTM

  Thiết kế 

bình đựng 

nước mini 

(steam)

PTNT

 Xác định 

phía trên 

dưới, trước 

sau so với 

bạn khác.



02/12

PTTM

 VĐMH: Mẹ 

yêu không 

nào

TCKNXH

 Mẹ của bé

PTTC

 Ném trúng 

đích 

bằng 1 tay

PTNT

 Toán: Số 3 

(Tiết 3)

PTNT

 Số 3 (tiết 3)

PTTM

 TH: Xé dán 

đồ dùng ăn 

uống bát, ca 

cốc

PTTC:

 Chuyền bóng 

qua đầu qua 

chân

PTTM

 Tạo hình: 

“nặn đồ dùng 

gia đình”

03/12

PTTC

 Ném trúng 

đích 

bằng 1 tay

PTNT

 NB hình tròn- 

hình tam giác

PTNN

 Truyện “Cô 

bé quàng

 khăn đỏ”

PT TC-KN-

XH

 Bé gấp quần 

áo

PTNN

 Kể chuyện 

gấu con chia 

quà

PTNT

 Toán: Số 3 

(Tiết 3)

PTNT

 KP: Phân 

biệt đồ dùng 

để ăn- đồ 

dùng để uống

PTTC

 Chuyến bóng 

qua đầu qua 

chân.

04/12

PTNN

 Truyện “Cô 

bé quàng

 khăn đỏ”

PTTC

 Ném trúng 

đích bằng 1 

tay

PTTM

 VĐMH: Mẹ 

yêu không 

nào

PTTM

 TH: Xé dán 

đồ dùng ăn 

uống bát, ca 

cốc

PTTM Phòng 

NT

 Múa “Chiếc 

khăn tay

PTNN

 Truyện; Gấu 

con chia quà

PTNN

 Thơ “Làm 

anh”
PTNN

 Làm quen 

chữ cái: u,ư

05/12

PTNT

 NB hình tròn- 

hình tam giác

PTTM

 VĐMH: Mẹ 

yêu không 

nào

TCKNXH

 Mẹ của bé

PTNN

 Truyện; Gấu 

con chia quà

PT TC-KN-

XH

 Bé gấp quần 

áo

PTTM

 Múa “chiếc 

khăn tay

PTTM

 Nặn đồ dùng 

gia đình (cái 

bát, ca)

PTNT

 Khám phá: 

“Đồ dùng ăn - 

uống”

06/12

TCKNXH

 Mẹ của bé

PTNN

 Truyện “Cô 

bé quàng 

khăn đỏ”

PTNT

 NB hình tròn- 

hình tam giác

PTTM

 ÂN: VTTTC 

bài nhà của 

tôi

PTTT

 TH: Xé dán 

đồ dùng ăn 

uống

PTTC-KN-

XH

 Bé gấp quần 

áo

PTNN

 Làm quen 

u,ư

PTNN

 Thơ: 

“Thương 

ông”

Ngày

25/11

PTTC

  Bò trườn qua vật cản cao 

15cm

PTTCKNXH và TM

 Di màu con gà

CHỦ ĐỀ CON VẬT ( THỰC HIỆN 4 TUẦN TỪ 25/11 - 20/12)- KHỐI NHÀ TRẺ

D1 D2 D3 D4

PTTC

 Bò chui qua cổng

PTTC

  Bò theo đường dích dắc



26/11

27/11

28/11

29/11

02/12

03/12

04/12

05/12

06/12

09/12

10/12

PTTC

 Đi bước vào các ô

PTNT 

 NB: Con gà - con vịt

PTNN 

 Truyện “Con cáo”

PTTCKNXH và TM

 Dạy vận động:“ Con gà 

trống”

PTTCKNXH - TM

  Nặn giun cho gà - vịt

PTNN 

 Thơ "Con cá vàng"

PTNT 

 NB: Con gà - con vịt

PTTCKNXH - TM

 Di màu con mèo

PTNT 

 NBPB: Hình tròn- hình 

vuông

PTTCKNXH và TM

  Dạy vận động:“ Một con 

vịt”

PTNN 

 Truyện “Con cáo”

PTTCKNXH - TM

 Nặn giun cho gà vịt

PTTC

 Bò theo đường dích dắc

PTTC

  Bò chui qua cổng

PTTC

 Đi bước vào các ô

PTNN 

 Truyện: “Con cáo”

PTTCKNXH và TM

  Dạy vận động:“ Con gà 

trống”

PTNT 

 NB: Con cua - con cá

PTTCKNXH và TM

  Xé dán thức ăn cho cá

PTNN 

  Thơ "Gà gáy"

PTTC

 Đi bước vào các ô

PTTCKNXH và TM

 Xé dán thức ăn cho cá

PTTC

 Bò trườn qua vật cản

PTTCKNXH và TM

  Di màu con gà

PTTCKNXH - TM

  Nặn thức ăn cho con vật

PTTCKNXH và TM

 Dạy vận động:“ Con gà 

trống”

PTNT

 NB: Con cá - con cua

PTTC

 Bò theo đường dích dắc

PTTCKNXH và TM

  Dạy hát: “Một con vịt”

PTNN 

 Thơ “Gà gáy”

PTTCKNXH và TM

 Dạy hát: “Con gà trống”

PTNT

 NBPB: Hình tròn, hình 

vuông

PTTCKNXH và TM

  Di màu con gà

PTNN 

  Truyện "Con cáo"

PTTCKNXH và TM

 Dạy hát: “Con gà trống”

PTTCKNXH và TM

 Di màu con gà

PTNT

 NB:Con gà- con vịt

PTNN 

 Thơ “Gà gáy”

PTTCKNXH và TM

  Dạy hát: “Con gà trống”

PTNT

 NBPB: Hình tròn, hình 

vuông

PTTC

 Bò trườn qua vật cảncao 

15cm

PTNN 

  Thơ “Gà gáy”

PTTCKNXH và TM

  Xé dán thức ăn cho con vật

PTNT

 NBPB: Hình tròn, hình 

vuông



11/12

12/12

13/12

16/12

17/12

18/12

19/12

20/12

PTTCKNXH và TM

  Dạy vận động "Con gà 

trống"

PTTCKNXH và TM

 Mèo con đáng yêu

PTTCKNXH và TM

 Dạy vận động "Một con vịt"

PTNT 

 NB: Con cá - con cua

PTTCKNXH và TM

  Dạy vận động: Là con mèo

PTNN 

  Truyện "Chú thỏ tinh khôn"

PTTCKNXH và TM

 Nặn giun cho gà vịt

PTNN 

 Thơ "Con cá vàng

PTTCKNXH và TM

  Mèo con đáng yêu

PTTCKNXH và TM

  Di màu con mèo

PTTC

 Bò chui qua cổng

PTNN 

  Truyện "Chú thỏ tinh khôn"

PTTCKNXH và TM

  Mèo con đáng yêu

PTTCKNXH và TM

 Dạy vận động "Là con mèo"

PTTCKNXH và TM

 Xé dán thức ăn cho cá

PTTC

 Đi bước vào các ô

PTTC

  Bò theo đường dích dắc

PTNN 

 Thơ "Con cá vàng

PTTCKNXH và TM

  Dạy hát "Là con mèo"

PTNT

  NB: Con gà, con vịt

PTNN 

 Thơ "Con cá vàng

PTNT 

 NB: Con cá - con cua

PTTC

 Đi bước vào các ô

PTTCKNXH và TM

Di màu con mèo

PTTC

 Bò chui qua cổng

PTNN 

 Truyện "Chú thỏ tinh khôn"

PTTCKNXH và TM

 Dạy vận động "Một con vịt"

PTNT

  NB: Con cá - con cua

PTTCKNXH và TM

  Dạy hát "Con gà trống"

PTTCKNXH và TM

 Dạy hát "Là con mèo"

PTTCKNXH và TM

 Xé dán thức ăn cho gà

PTNN 

  Thơ "Con cá vàng"


